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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN SỐP CỘP

Số: 123/2015/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 17 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và bổ sung 

cân đối ngân sách cho các xã năm 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP

KHOÁ II KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của HĐND, UBND năm 2004; 

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét tờ trình số 4370/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Sốp Cộp về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2016, Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối cho các xã năm 2016, như sau:
	I. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:   

- Chi đầu tư từ nguồn thu CQSD đất 

- Chi xây dựng cơ bản tập trung

2. Chi thường xuyên:                                                          

- Chi sự nghiệp kinh tế:

- Chi sự nghiệp giáo dục: 

- Chi sự nghiệp y tế:

- Chi sự nghiệp văn hoá:       

- Sự nghiệp truyền thanh truyền hình:                                                                                      
- Chi đảm bảo xã hội:    

- Chi quản lý hành chính:     

- Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị:                                                    
- Chi an ninh - quốc phòng:   

- Chi khác ngân sách:          

- Dự phòng ngân sách:                                        

- 50% tăng thu NS năm 2016 để CCTL:

      - 50% tăng thu NS năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ chi trong năm:
      3. Các khoản chi qua NSNN:             

      5. Chi chương trình mục tiêu NSĐP:                                   
	322.566 triệu đồng.

13.169 triệu đồng.     

   3.000 triệu đông.

          10.169 triệu đông.
307.221 triệu đồng.

20.541 triệu đồng.

150.657 triệu đồng.

27.656 triệu đồng.

2.225 triệu đồng.

2.302 triệu đồng.

13.240 triệu đồng.

71.486 triệu đồng.

2.214  triệu đồng.

8.884 triệu đồng.

410 triệu đồng.

6.106 triệu đồng.

750 triệu đồng.

750 triệu đồng.

957 triệu đồng

1.219  triệu đồng.


II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAO DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016, số tiền: 276.327,9 triệu đồng, trong đó:

 1. Giao dự toán chi ngân sách thường xuyên, xây dựng cơ bản tập trung, dự toán chương trình mục tiêu cho đơn vị với tổng số tiền: 271.148,9 triệu đồng.

 2. Giao dự phòng ngân sách huyện: 5.179 triệu đồng.

(có Phụ lục số 01 kèm theo)

III. GIAO MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2016, 44.944,6 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối chi thường xuyên: 43.998,7 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối thực hiện CTMT: 945,9 triệu đồng.

(có Phụ lục số 02 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khoá II kỳ họp thứ 11 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện:
- Quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị huyện quản lý và mức bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã. 

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các xã theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002. 

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016.

Nghị quyết này được HĐND huyện Sốp Cộp khoá II, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2015./. 
	Nơi nhận:



                      

    - TT HĐND-UBND tỉnh;

    - Sở Từ pháp;
                                 

    - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

    - TT Huyện uỷ;

    - TT HĐND-UBND huyện;

    - Các ban HĐND huyện;

    - Đại biểu HĐND huyện;

    - Các Sở Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT;

    - Các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã trên địa địa bàn huyện;                            

    - Lưu: VT, (TCKH S 02b), 100 bản.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Quynh


Phụ lục số 01
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND

 ngày 17 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Sốp Cộp)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	TT
	Đơn vị
	 Dự toán năm 2016 

	
	
	

	 
	TỔNG SỐ A + B + C + D
	322.566.000

	A
	  Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	13.169.000

	I
	 Từ nguồn thu cấp quyền SD đất
	3.000.000

	 
	Trong đó: + Lập quỹ phát triển đất (20%)
	-

	 
	                 + KP quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	420.000

	II
	Chi xây dựng cơ bản tập trung
	10.169.000

	B
	Chi thường xuyên
	307.221.000

	I
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	20.541.000

	1
	Sự nghiệp Nông - Lâm nghiệp
	850.000

	-
	Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	360.000

	+
	Hạt kiểm lâm
	300.000

	+
	Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng
	60.000

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	490.000

	2
	Kinh phí chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/NĐ-CP
	950.000

	-
	Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	950.000

	3
	Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	2.691.000

	-
	Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	2.691.000

	4
	Sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	850.000

	4.1
	Thanh toán trả nợ sửa chữa các công trình năm 2015
	779.200

	-
	Xã Dồm Cang
	182.000

	-
	Xã Sam Kha
	85.000

	-
	Xã Mường Lạn
	100.000

	-
	Xã Mường Lèo
	95.000

	-
	Xã Púng Bánh
	130.900

	-
	Xã Mường Và
	60.000

	-
	Xã Nậm Lạnh
	126.300

	4.2
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	70.800

	5
	Chi phát triển giao thông nông thôn, duy tu (Sửa chữa các công trình năm 2015)
	500.000

	-
	Xã Dồm cang (sửa chữa, nâng cấp đường vào trụ sở HĐND-UBND xã)
	229.100

	-
	Xã Púng bánh (sửa chữa nâng cấp tuyến đường giao thông bản Lùn xã Púng Bánh)
	270.900

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	-

	6
	Chi phát triển GTNT theo NQ 115/NQ-HĐND
	2.000.000

	-
	Phòng Nông nghiệp & PTNT
	1.500.000

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	500.000

	7
	Chi hỗ trợ đô thị, đầu tư các dự án trọng điểm
	10.000.000

	8
	Chi SN môi trường
	450.000

	-
	Đội quản lý Môi trường đô thị
	231.000

	-
	Xã Sốp Cộp
	65.000

	-
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	20.000

	-
	Bệnh viện đa khoa
	10.000

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	124.000

	9
	SN kiến thiết thị chính
	1.050.000

	-
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	298.000

	-
	Văn phòng HĐND-UBND (sửa chữa đường từ Trụ sở UBND đến nhà khách, di chuyển nhà công vụ)
	752.000

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	-

	10
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.200.000

	10.1
	Kinh phí hỗ trợ diện tích trồng lúa theo Nghị định số 42/NĐ-CP (Trả nợ năm 2015)
	912.977

	-
	Xã Sốp Cộp
	38.100

	-
	Xã Dồm Cang
	74.700

	-
	Xã Sam Kha
	126.900

	-
	Xã Mường Lạn
	143.077

	-
	Xã Mường Lèo
	102.700

	-
	Xã Púng Bánh
	157.100

	-
	Xã Mường Và
	187.200

	-
	Xã Nậm Lạnh
	83.200

	10.2
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	287.024

	II
	 Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo
	150.657.000

	1
	Phòng giáo dục (QLNN)
	4.038.000

	1.1
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục
	680.000

	1.2
	KP thực hiện NQ số 61, 81
	1.650.000

	1.3
	Kinh phí hỗ trợ cước vận chuyển gạo theo Quyết định số 36/QĐ-TTg
	183.000

	1.4
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND
	800.000

	1.5
	Kinh phí thực hiện nước sinh hoạt theo NQ số 93
	115.000

	1.6
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo NĐ số 28
	510.000

	1.7
	Kinh phí tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp huyện và dự thi tại tỉnh
	100.000

	2
	Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo
	136.390.000

	2.1
	Mầm non
	36.355.000

	2.2
	Cấp I
	59.905.000

	2.3
	Cấp II
	37.055.000

	2.4
	Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề
	3.075.000

	3
	KP thực hiện theo QĐ 85/QĐ-TTg
	7.300.000

	-
	Khối Tiểu học
	3.800.000

	-
	Khối THCS 
	3.500.000

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	-

	4
	KP thực hiện trung tâm giáo dục cộng đồng
	277.280

	-
	Xã Sốp Cộp
	34.660

	-
	Xã Dồm Cang
	34.660

	-
	Xã Sam Kha
	34.660

	-
	Xã Mường Lạn
	34.660

	-
	Xã Mường Lèo
	34.660

	-
	Xã Púng Bánh
	34.660

	-
	Xã Mường Và
	34.660

	-
	Xã Nậm Lạnh
	34.660

	5
	Kinh phí khen thưởng (Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)
	200.000

	6
	Chi nhiệm vụ phát sinh 
	2.451.720

	III
	Sự nghiệp y tế
	27.656.000

	1
	Bệnh viện
	12.555.000

	2
	Trung tâm y tế (Chương 623 Khoản 523)
	4.530.500

	3
	Trung tâm y tế (Chương 648 Khoản 521)
	6.728.300

	4
	Y tế bản
	756.240

	5
	Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK (Trung tâm y tế Chương 623 Khoản 523)
	133.000

	6
	Mua thiết bị y tế (Trung tâm y tế Chương 648 Khoản 521)
	1.200.000

	7
	Kinh phí khen thưởng (Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)
	200.000

	8
	Xã Mường Lèo 
	800.000

	9
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	752.960

	IV
	 Sự nghiệp Văn hoá 
	2.225.000

	1
	Trung tâm văn hoá - Thể thao
	1.574.000

	-
	Kinh phí hoạt động Trung tâm
	1.224.000

	-
	Kinh phí bảo hiểm xe và chi sửa chữa tài sản khác
	150.000

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn …
	200.000

	2
	Phòng Văn hoá (QLNN)
	100.000

	 
	KP cuộc VDTDĐKXD ĐS dân cư 
	100.000

	3
	KP hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK)
	500.000

	4
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	51.000

	V
	 Sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	2.302.000

	1
	Đài truyền thanh truyền hình
	2.122.000

	2
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	180.000

	VI
	Chi đảm bảo xã hội
	13.240.000

	1
	Trung tâm Giáo dục Lao động
	2.145.000

	2
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	162.000

	3
	KP triệt xóa, điều tra, xét xử các vụ án và đơn vị 4 không
	800.000

	4
	Kinh phí Methadone theo KH 73 (Trung tâm y tế)
	200.000

	5
	KP thực hiện NĐ số 136/NĐ-CP (Phòng Lao động TB&XH)
	3.500.000

	6
	KP tiền điện hộ nghèo
	2.234.000

	-
	Xã Sốp Cộp
	53.544

	-
	Xã Dồm Cang
	210.312

	-
	Xã Sam Kha
	159.528

	-
	Xã Mường Lạn
	342.792

	-
	Xã Mường Lèo
	125.856

	-
	Xã Púng Bánh
	377.568

	-
	Xã Mường Và
	481.896

	-
	Xã Nậm Lạnh
	156.216

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	326.288

	7
	KP thực hiện QĐ 102/QĐ-TTg (Phòng Dân tộc)
	500.000

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	1.885.500

	-
	Quà tết nguyên đán
	85.000

	-
	KP thăm hỏi người có uy tín theo QĐ số 18/QĐ-TTg (Phòng Dân tộc)
	160.000

	-
	KP thăm hỏi, tặng quà cao tuổi TT số 21/TT-BTC
	-

	-
	Quà ngày 27/7
	-

	-
	Kinh phí sửa chữa nhà điều hành, để xe (Trung tâm GDLD huyện)
	-

	-
	Chi đảm bảo xã hội khác
	1.640.500

	9
	Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	1.813.500

	10
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	-

	VII
	Chi quản lý hành chính
	71.486.000

	1
	Huyện uỷ
	8.085.000

	1.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	7.735.820

	-
	Kinh phí hoạt động Văn phòng
	5.717.500

	-
	Kinh phí chi cấp uỷ
	190.000

	-
	Kinh phí chi cấp uỷ Công an, Quân sự
	88.320

	-
	Kinh phí phụ cấp báo cáo viên
	40.000

	-
	Kinh phí hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
	200.000

	-
	Kinh phí chi đặc thù
	100.000

	-
	Kinh phí xăng xe
	300.000

	-
	Kinh phí phục vụ máy photo, tem
	150.000

	-
	Kinh phí điện, nước
	80.000

	-
	Kinh phí sửa chữa nhà để xe thành phòng làm việc, phòng văn thư thành phòng khách huyện ủy
	250.000

	-
	Kinh phí khám chữa bệnh
	120.000

	-
	Kinh phí sửa chữa tài sản (ô tô và các tài sản khác); mua sắm tài sản khác
	250.000

	-
	Kinh phí khen thưởng cấp uỷ
	150.000

	-
	Kinh phí ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000

	1.2
	Kinh phí khen thưởng (Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)
	100.000

	1.3
	Kinh phí hoạt động BCĐ 2118
	135.000

	1.4
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	114.180

	2
	Quản lý nhà nước
	17.032.000

	2.1
	Văn phòng HĐND - UBND
	5.891.160

	-
	KP Văn phòng HĐND - UBND
	3.189.000

	-
	Kinh phí xăng xe
	350.000

	-
	Kinh phí mạng cáp quang phòng họp trực tuyến + cáp quang trụ sở HĐND-UBND + quản trị 2 mạng 
	107.000

	-
	Kinh phí điện, nước
	250.000

	-
	Kinh phí phục vụ máy photo, tem
	200.000

	-
	Kinh phí sửa chữa tài sản (ô tô và các tài sản khác); mua sắm tài sản khác
	350.000

	-
	Kinh phí sửa chữa các công trình: sửa nhà khách UBND huyện, sửa chữa nhà công vụ Thường trực UBND huyện
	570.000

	-
	Kinh phí trực tiếp công dân, một cửa năm 2015, năm 2016
	120.000

	-
	Kinh phí hoạt động Hội Chữ thập đỏ
	44.160

	-
	Kinh phí hoạt động của HĐND
	545.000

	-
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND huyện
	166.000

	2.2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch 
	1.393.000

	2.3
	Phòng Nội vụ
	896.700

	2.4
	Phòng Tư pháp
	507.000

	-
	KP phổ biến pháp luật
	105.000

	2.5
	Thanh tra huyện
	798.500

	2.6
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	952.000

	2.7
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	757.000

	2.8
	Phòng lao động TB và XH
	881.160

	-
	Kinh phí hoạt động Hội bảo trợ người tàn tật và TMC
	44.160

	-
	Trong đó: Kinh phí hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	10.000

	2.9
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	826.000

	2.10
	Phòng y tế
	382.000

	2.11
	Phòng Dân Tộc
	571.000

	2.12
	Phòng Văn hoá (QLNN)
	748.600

	2.13
	Phòng Giáo dục và đào tạo (QLNN)
	829.160

	-
	Kinh phí hoạt động Hội khuyến học
	49.160

	2.14
	Kinh phí hoạt động BCĐ 2968
	100.000

	2.15
	Kinh phí BCĐ XD nông thôn mới
	150.000

	2.16
	Kinh phí bầu cử HĐND
	1.000.000

	-
	Xã Sốp Cộp
	100.000

	-
	Xã Dồm Cang
	100.000

	-
	Xã Sam Kha
	100.000

	-
	Xã Mường Lạn
	100.000

	-
	Xã Mường Lèo
	100.000

	-
	Xã Púng Bánh
	100.000

	-
	Xã Mường Và
	100.000

	-
	Xã Nậm Lạnh
	00.000

	-
	Văn phòng HĐND-UBND huyện
	200.000

	2.17
	Kinh phí triển khai phần mềm quản lý hộ tịch
	91.000

	-
	Xã Sốp Cộp
	9.500

	-
	Xã Dồm Cang
	9.500

	-
	Xã Sam Kha
	9.500

	-
	Xã Mường Lạn
	9.500

	-
	Xã Mường Lèo
	9.500

	-
	Xã Púng Bánh
	9.500

	-
	Xã Mường Và
	9.500

	-
	Xã Nậm Lạnh
	9.500

	-
	Phòng Tư pháp
	15.000

	2.18
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	257.720

	3
	Khối đoàn thể
	5.010.000

	3.1
	Mặt trận tổ quốc
	1.187.020

	-
	Kinh phí hoạt động của MTTQ
	965.020

	-
	Giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/QĐ-TTg
	50.000

	-
	KP cuộc VĐTDĐKXD ĐS khu dân cư 
	50.000

	-
	KP ban đại diện hội người cao tuổi
	122.000

	3.2
	Hội Phụ Nữ
	739.000

	3.3
	Hội Nông dân
	1.037.500

	3.4
	Hội Cựu chiến binh
	891.000

	3.5
	Huyện đoàn
	732.500

	0
	Trong đó: Kinh phí hoạt động Hội cựu thanh niên xung phong
	50.000

	3.6
	Kinh phí khen thưởng (Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)
	50.000

	3.7
	Kinh phí mua sắm TSCĐ của các đoàn thể, hội
	-

	3.8
	KP hoạt động các đoàn thể
	185.000

	3.9
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	187.980

	4
	Kinh phí thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính
	1.200.000

	5
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 65, 105
	1.566.000

	5.1
	Huyện uỷ
	780.000

	5.2
	Quản lý nhà nước
	786.000

	-
	Văn phòng HĐND - UBND
	100.000

	-
	Phòng Tài chính - Kế hoạch 
	196.000

	-
	Phòng Nội vụ
	98.000

	-
	Phòng Tư pháp
	98.000

	-
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	98.000

	-
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	98.000

	-
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	98.000

	5.3
	Khối đoàn thể
	-

	5.4
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	-

	6
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	38.593.000

	-
	Kinh phí giao đầu năm 2016
	38.165.460

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	427.540

	VIII
	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 
	2.214.000

	1
	Kinh phí hoạt động Trung tâm Chính trị huyện
	748.200

	2
	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	50.000

	3
	KP sửa chữa trụ sở làm việc
	120.000

	4
	Kinh phí đào tạo (Lớp sơ cấp)
	330.000

	5
	Kinh phí đào tạo (Lớp trung cấp)
	510.000

	6
	Kinh phí bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị
	370.000

	7
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	85.800

	IX
	Chi an ninh - Quốc phòng
	8.884.000

	1
	KP chi Công an bản
	1.864.300

	2
	KP giao ban, bảo vệ đường biên mốc giới
	905.000

	-
	Cấp huyện 
	200.000

	-
	Cấp xã (giao ban 4 xã biên giới: 400trđ, bảo vệ đường biên mốc giới: 225 trđ, chi an ninh 4 xã biên giới 80 trđ)
	705.000

	3
	Kinh phí đối ngoại
	300.000

	4
	KP thực hiện PL DQTV
	970.300

	-
	Cấp huyện (Huyện uỷ)
	18.200

	-
	Cấp huyện (Văn phòng HĐND-UBND)
	18.200

	-
	Cấp huyện (Bệnh viện đa khoa)
	18.200

	-
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	227.700

	-
	KP thực hiện luật DQTV
	608.000

	-
	Kinh phí bồi dưỡng lớp đối tượng 5
	80.000

	5
	Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT
	300.000

	6
	KP chi an ninh - Quốc phòng
	4.544.400

	-
	Ban Chỉ huy quân sự huyện
	3.600.000

	+
	Hỗ trợ 4 quý phần nhiệm vụ địa phương phải đảm nhiệm
	600.000

	+
	Kinh phí diễn tập phòng cháy chữa cháy; diễn tập trị an, cụm tác chiến; tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyển quân
	3.000.000

	-
	Công an huyện
	625.000

	+
	Hỗ trợ 4 quý phần nhiệm vụ địa phương phải đảm nhiệm
	600.000

	+
	Kinh phí diễn tập phòng cháy chữa cháy,
	25.000

	-
	Cấp xã (chi an ninh 4 xã nội địa: 65 trđ, chi quốc phòng cho 8 xã 80trđ)
	145.000

	-
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	174.400

	X
	Chi khác ngân sách
	410.000

	0
	 Trong đó: - Nguồn CCTL
	40.000

	 
	                 - Ban ATGT
	50.000

	XI
	Dự phòng ngân sách 
	6.106.000

	1
	Dự phòng NS huyện
	5.179.000

	2
	Dự phòng NS xã
	927.000

	XII
	 Chi CCTL từ nguồn 50%  tăng thu NS 
	750.000

	1
	 Chuyển nguồn 50% tăng thu ngân sách năm 2015 để thực hiện CCTL
	-

	-
	Khối đoàn thể 
	-

	+
	Hội Nông dân
	-

	+
	Hội Cựu chiến binh
	-

	-
	Khối QLNN (Văn phòng HĐND - UBND)
	-

	-
	Trung tâm văn hóa thể thao
	-

	2
	 50% CCTL từ tăng thu NS năm 2016
	750.000

	-
	Đài truyền thanh truyền hình
	-

	-
	Khối QLNN (Văn phòng HĐND - UBND)
	-

	XIII
	 50% tăng thu NS năm 2016 để thực hiện các nhiệm vụ chi 
	750.000

	1
	Văn phòng HĐND - UBND
	450.000

	-
	Kinh phí lắp đặt mạng Lan trụ sở HĐND-UBND
	450.000

	2
	Khối đoàn thể
	210.000

	+
	Hội Phụ Nữ
	105.000

	+
	Hội Nông dân
	105.000

	3
	Chi nhiệm vụ phát sinh
	90.000

	C
	Các khoản ghi chi qua NSNN
	957.000

	1
	Phòng Tài chính - Kế hoạch 
	1.000

	2
	Phòng Giáo dục và đào tạo
	270.000

	3
	Trung tâm giáo dục TX  (chi thường xuyên)
	50.000

	4
	Trung tâm văn hoá (chi thường xuyên)
	100.000

	5
	Đài truyền thanh - truyền hình
	110.000

	-
	Nộp NSNN (VAT, thu nhập doanh nghiệp 10%)
	11.000

	-
	Chi phí phối hợp xử lý thông tin, bảo vệ và vận hành máy nổ, hỗ trợ quảng cáo... (20%)
	22.000

	-
	70% còn lại 
	77.000

	+
	40% chi lương
	30.800

	+
	60% chi mua sắm, sửa chữa tài sản
	46.200

	6
	Trạm khai thác và bảo vệ CCTL
	426.000

	D
	Chi chương trình mục tiêu NSĐP
	1.219.000

	1
	Cuộc vận động TDĐKXD ĐS khu DC
	381.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	222.000

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	342.900

	4
	Kinh phí hoạt động Trung tâm văn hóa
	273.100


Phụ lục số 02
DỰ TOÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP
 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC XÃ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND
 ngày 17 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 Đơn vị: Nghìn đồng 
	TT
	Đơn vị
	 Số tiền 

	1
	Sốp Cộp
	                       4.669.300 

	2
	Dồm Cang
	                       5.020.600 

	3
	Sam Kha
	                       4.420.300 

	4
	Mường Lạn
	                       6.112.800 

	5
	Mường Lèo
	                       6.234.800 

	6
	Púng Bánh
	                       6.508.200 

	7
	Mường Và
	                       6.208.300 

	8
	Nậm Lạnh
	                       5.770.300 

	Cộng
	                   44.944.600 
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